TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN LỚP 4

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9; Biết đọc, viết phân số; các phép tính với phân số; so sánh phân số; quy đồng và rút gọn phân số; các tính chất của phân số; tìm phân số của một số.
	Số câu


	03
	01
	01
	01
	06

	
	Số điểm


	03

	01


	01

	01
	06

	Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi một số đơn vị đo diện tích (km2; m2; dm2)
	Số câu


	
	01
	
	
	01

	
	Số điểm


	
	01


	
	
	01

	Yếu tố hình học: Nhận biết hình bình hành, hình thoi và cách tính diện tích hình bình hành, diện tích hình thoi.
	Số câu


	
	
	01
	
	01

	
	Số điểm


	
	
	01
	
	01



	Giải toán có lời văn (kết hợp số học và hình học):
	Số câu


	
	
	01
	01
	02

	
	Số điểm


	
	
	01


	01


	02

	Tổng:
	Số câu
	03
	02
	03
	02
	10

	
	Số điểm
	03
	02
	03
	02
	10


2. MA TRẬN CÂU HỎI

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1
	Số học
	Số câu
	3
	1
	1
	1
	7

	
	
	Câu số
	1; 2; 3
	7
	6
	8
	

	2
	Đại lượng và
 đo đại lượng
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	4
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	

	4
	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	9
	10
	

	Tổng số câu
	3
	2
	3
	2
	10


	TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN - LỚP 4
Bài kiểm tra gồm 10 câu, 02 trang.

(Thời gian làm bài: 40 phút)







Họ và tên:………………………..  Lớp 4……

Ngày kiểm tra:……………………………..…

	Điểm
	Lời nhận xét
	Giáo viên coi 
	Giáo viên chấm

	
	...................................................

................................................... 
	..............................

..............................


	..............................

..............................




Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Điền vào chỗ chấm dưới đây để hoàn chỉnh dấu hiệu chia hết cho 9:       

Tổng các ...................... của một số chia hết cho 9 thì số đó ........................ cho 9.
Câu 2. Phân số nào chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới đây?    
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Câu 3. Phân số nào dưới đây bằng phân số 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image11.wmf]
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 85m27dm2 = ........... dm2 là: 
          A. 857                         B. 8507                         C.  85007                  D. 85070
Câu 5. Hình vẽ bên có mấy hình bình hành?                   
          A. 4 hình                            B. 5 hình                        

          C.  6 hình                           D. 7 hình

Câu 6. Biết  
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. Giá trị của x là:……………  
Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 a)       
eq \s\don1(\f(2,3))  của 18m là 12.

 
b)  
    
eq \s\don1(\f(17,51)) là phân số tối giản .

 
 c)        
234 x 105 = 24570

 d)        
4 : eq \s\don1(\f(4,7))  = eq \s\don1(\f(1,7))  

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 3 x eq \s\don1(\f(7,10)) + eq \s\don1(\f(7,10)) x 4 + eq \s\don1(\f(7,10)) + 2 x eq \s\don1(\f(7,10)) 
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Câu 9. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng 
[image: image13.wmf]3
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 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 10. Lớp 4A có 27 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa học kì II và đều đạt trên điểm 6. Trong đó, có 
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 số học sinh đạt điểm 10; có 
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 số học sinh đạt điểm 9. Tính số học sinh đạt điểm 7 biết rằng số học sinh đạt điểm 8 gấp 4 lần số học sinh đạt điểm 7.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
_________________Hết________________
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN - LỚP 4

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)







Câu 1.(1 điểm) 
- Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm. 

- Các từ điền lần lượt là: chữ số; chia hết.
Câu 2.(1 điểm)   
- Đáp án C
Câu 3.(1 điểm)   
- Đáp án B 
Câu 4.(1 điểm)   
- Đáp án B 
Câu 5.(1 điểm)   
- Đáp án C

Câu 6.(1 điểm)  
- Giá trị của x là : eq \s\don1(\f(19,30)) 
Câu 7.(1 điểm)  
- Điền đúng mỗi ô trống 0,25 điểm
      


- Thứ tự điền là : 
a. S; 

b.S; 

c. Đ; 

d. S
Câu 8.(1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
 3 x eq \s\don1(\f(7,10)) + eq \s\don1(\f(7,10)) x 4 + eq \s\don1(\f(7,10)) + 2 x eq \s\don1(\f(7,10))
                                           =     eq \s\don1(\f(7,10)) x ( 3 + 4 + 1 + 2 )   

0,5 điểm           
                                           =  eq \s\don1(\f(7,10))  x 10             
                                           =       7                             


0,5 điểm        
HS tính đúng kết quả, không vận dụng tính chất để tính nhanh cho 0,5 điểm                                                 
Câu 9.(1 điểm) 
Bài giải
Chiều cao của hình bình hành là:      





0,25 điểm

42   x   
[image: image16.wmf]3
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   =   28 (m) 







0,25 điểm
Diện tích của mảnh đất đó là:          





0,25 điểm


42   x   28   =   1176 (m2) 






0,25 điểm
Đáp số: 1176 m2
Câu 10.(1 điểm)



Bài giải

Số học sinh đạt điểm 10 là:   27  x  
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  =  3(bạn)      


0,25 điểm
Số học sinh đạt điểm 9 là:     27  x  
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  =  9(bạn)      


0,25 điểm
Số học sinh đạt điểm 7 và 8 là:      27  - 9 - 3  =  15(bạn)    

0,25 điểm
Số học sinh đạt điểm 7 là:    15 : ( 4 + 1)  =  3 (bạn)     


0,25 điểm
                                                         Đáp số : 3 bạn

HS có thể làm cách khác, đúng vẫn ghi điểm tối đa. 
.
___________Hết___________
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